
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10CL 1 Hoàng Đức Anh Nam 11/05/2006 Tp.HCM 91268

10CL 2 Trần Lâm Hoàng Anh Nữ 06/04/2006 Tp.HCM 91275

10CL 3 Trần Khánh Minh Anh Nữ 10/05/2006 Hà Nội 91274

10CL 4 Cao Tấn Trọng Anh Nam 07/10/2006 Tp.HCM 95881

10CL 5 Bùi Đoàn Minh Châu Nữ 21/03/2006 Tp.HCM 91281

10CL 6 Bùi Nguyễn Khánh Giang Nữ 16/07/2006 Tp.HCM 91296

10CL 7 Trần Đỗ Huy Hải Nam 04/06/2006 Tây Ninh 91298

10CL 8 Lê Nguyễn Khánh Hằng Nữ 30/03/2006 Tp.HCM 91302

10CL 9 Nguyễn Nhật Hào Nam 21/07/2006 Tp.HCM 91304

10CL 10 Trần Mạnh Hiếu Nam 01/09/2006 Tp.HCM 91307

10CL 11 Nguyễn Hoàng Đức Huy Nam 26/02/2006 Tp.HCM 91318

10CL 12 Nguyễn Bá Hoàng Huy Nam 04/04/2006 Nghệ An 95909

10CL 13 Dương Quốc Huy Nam 06/01/2006 Tp.HCM 91315

10CL 14 Nguyễn Minh Khang Nam 18/09/2006 TP.HCM 91326

10CL 15 Kiều Vân Khánh Nữ 07/10/2006 Bình Phước 95916

10CL 16 Phạm Trần Khoa Nam 06/05/2006 TP.HCM 91332

10CL 17 Đỗ Bùi Trọng Khôi Nam 16/12/2006 Tp.HCM 91334

10CL 18 Nguyễn Trung Kiên Nam 12/05/2006 Tp.HCM 91338

10CL 19 Trần Ngọc Khánh Linh Nữ 13/01/2006 Tp.HCM 91348

10CL 20 Nguyễn Ngọc Minh Luận Nam 22/07/2006 TP.HCM 91351

10CL 21 Ngô Khánh Ly Nữ 12/08/2006 Tp.HCM 95929

10CL 22 Phan Xuân Mai Nữ 11/04/2006 Tp.HCM 91352

10CL 23 Nguyễn Tiến Mạnh Nam 04/05/2006 Hà Nội 91353

10CL 24 Nguyễn Bá Minh Nam 18/03/2006 Tp.HCM 91357

10CL 25 Nguyễn Vũ Hải Minh Nam 15/10/2006 Tp.HCM 91360

10CL 26 Lê Bảo Ngọc Nữ 28/01/2006 Tp.HCM 95936

10CL 27 Lê Nguyễn Yến Nhi Nữ 07/11/2006 Nghệ An 91379

10CL 28 Shu Ning Nữ 01/05/2006 Tp.HCM 91382

10CL 29 Nguyễn Vũ Kiều Phương Nữ 06/05/2006 Tp.HCM 91393

10CL 30 Trịnh Phúc Quân Nam 02/02/2006 Hà Nội 95942

10CL 31 Cao Nguyễn Thiên Quân Nam 04/06/2006 Quảng Ngãi 91394

10CL 32 Nguyễn Phúc Địa Đại Sơn Nam 10/04/2006 Lâm Đồng 93734

10CL 33 Nguyễn Xuân Sơn Nam 18/10/2006 Tp.HCM 91402

10CL 34 Phan Hồng Thái Nam 29/07/2006 Tp.HCM 91406

10CL 35 Phạm Văn Thanh Nam 12/04/2006 Tp.HCM 91408

10CL 36 Khổng Minh Thông Nam 08/06/2006 Tp.HCM 91416

10CL 37 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm Nữ 31/07/2006 Đồng Nai 95956

10CL 38 Phạm Nguyễn Đức Trình Nam 13/08/2006 Tp.HCM 93754

10CL 39 Nguyễn Thành Tuấn Nam 03/04/2006 Tp.HCM 93761
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